
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

Số: 818/QĐ-CTSV 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày  30   tháng  8    năm 2017 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2016-2017 

của sinh viên đại học hệ chính quy Khoa Điện tử Viễn thông 

HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

Căn cứ Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội được 

ban hành theo Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/10/2014 của Giám đốc 

Đại học Quốc gia Hà Nội quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên 

và đơn vị trực thuộc ĐHQGHN; 

Căn cứ Quy chế Công tác Sinh viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo 

Quyết định số 32/QĐ-ĐHQGHN ngày 05/01/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia 

Hà Nội; 

Căn cứ Biên bản họp ngày 29/8/2017 của Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện 

của sinh viên đại học hệ chính quy Trường Đại học Công nghệ, học kỳ II năm học 

2016-2017; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác Sinh viên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2016-2017 của sinh viên 

đại học hệ chính quy ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Truyền thông thuộc các lớp 

QH-(2014,2015)-I/CQ-Đ-(A,B), QH-2016-I/CQ-Đ-(A-CLC,B) của Khoa Điện tử 

Viễn thông, trong danh sách kèm theo. 

Điều 2. Các Trưởng phòng Hành chính - Quản trị, Công tác Sinh viên, Đào tạo, 

Chủ nhiệm khoa Điện tử Viễn thông, các sinh viên có tên ở Điều 1, các Thủ trưởng 

đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
  

    Nơi nhận:  
 - Như Điều 2; 

- Khoa ĐTVT; 
          - Lưu: VT, CTSV, TH.05. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
(đã kí) 

 

 

 

Chử Đức Trình 
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KẾT QUẢ RÈN LUYỆN 

Lớp QH-2014-I/CQ-Đ-A (K59ĐA), Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Truyền thông 

Học kỳ II năm học 2016-2017 

(kèm theo Quyết định số: 818/QĐ-CTSV ngày 30/8/2017)  
 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Điểm Xếp loại 

1.  14020004 Lê Thế Anh 31/12/1996 80 Tốt 

2.  14020054 Kim Mạnh Cường 20/02/1996 96 Xuất sắc 

3.  14020697 Nguyễn Như Cường 28/07/1996 90 Xuất sắc 

4.  14020075 Nguyễn Việt Dũng 05/01/1996 80 Tốt 

5.  14020119 Hoàng Tiến Đức 04/02/1996 80 Tốt 

6.  14020124 Trần Anh Đức 14/11/1996 90 Xuất sắc 

7.  14020659 Phí Thu Hà 29/03/1996 90 Xuất sắc 

8.  14020236 Nguyễn Tuấn Khải 26/04/1996 80 Tốt 

9.  14020324 Hoàng Trung Nghĩa 13/03/1996 80 Tốt 

10.  14020338 Nguyễn Ngọc Ninh 06/05/1996 80 Tốt 

11.  14020348 Nguyễn Văn Phú 27/11/1994 80 Tốt 

12.  14020360 Lê Đăng Phước 26/04/1996 80 Tốt 

13.  14020692 Đinh Văn Sao 06/12/1996 61 Trung bình 

14.  14020410 Phạm Phương Thanh 16/02/1996 90 Xuất sắc 

15.  14020635 Đồng Phú Khánh Thành 04/10/1996 80 Tốt 

16.  14020693 Nguyễn Tiến Thành 05/05/1996 80 Tốt 

17.  14020427 Trần Thị Phương Thảo 27/12/1996 80 Tốt 

18.  14020509 Đào Anh Tuấn 03/05/1996 90 Xuất sắc 
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KẾT QUẢ RÈN LUYỆN 

Lớp QH-2014-I/CQ-Đ-B (K59ĐB), Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Truyền thông 

Học kỳ II năm học 2016-2017 

(kèm theo Quyết định số: 818/QĐ-CTSV ngày 30/8/2017)  

 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Điểm Xếp loại 

1.  14020008 Nguyễn Tuấn Anh 20/11/1996 70 Khá 

2.  14020021 Phan Văn Bắc 16/01/1993 73 Khá 

3.  14020026 Nguyễn Xuân Bình 19/01/1996 80 Tốt 

4.  14020033 Phan Thị Chinh 07/03/1994 70 Khá 

5.  14020037 Nguyễn Văn Chung 28/12/1996 90 Xuất sắc 

6.  14020654 Nguyễn Hữu Duẩn 06/04/1996 70 Khá 

7.  14020074 Nguyễn Văn Dũng 12/11/1996 90 Xuất sắc 

8.  14020656 Trần Quang Duy 02/05/1995 80 Tốt 

9.  14020620 Lê Thị Duyên 28/01/1996 80 Tốt 

10.  14020621 Nguyễn Mỹ Duyên 22/01/1996 90 Xuất sắc 

11.  14020068 Phạm Thị Duyên 15/03/1996 70 Khá 

12.  14020096 Đỗ Tiến Đạt 02/01/1996 80 Tốt 

13.  14020097 Đỗ Tiến Đạt 23/08/1996 72 Khá 

14.  14020584 Cao Đình Đức 09/09/1996 90 Xuất sắc 

15.  14020118 Nguyễn Phùng Được 15/06/1996 70 Khá 

16.  14020128 Phạm Văn Giáp 05/04/1996 80 Tốt 

17.  14020129 Phạm Văn Giỏi 24/02/1996 90 Xuất sắc 

18.  14020135 Phạm Thị Thu Hà 20/10/1996 80 Tốt 

19.  14020151 Phạm Thị Hảo 23/08/1996 80 Tốt 

20.  14020154 Dương Thị Thúy Hằng 02/09/1996 90 Xuất sắc 

21.  14020625 Lê Thị Hiền 05/12/1996 80 Tốt 

22.  14020173 Nguyễn Văn Hiếu 09/05/1996 90 Xuất sắc 

23.  14020183 Nguyễn Văn Hiệu 18/03/1996 80 Tốt 

24.  14020587 Nguyễn Công Hoàn 09/08/1995 92 Xuất sắc 

25.  14020203 Nguyễn Ngọc Huân 18/03/1996 90 Xuất sắc 

26.  14020590 Hồ Huy Hùng 12/09/1996 90 Xuất sắc 

27.  14020215 Nguyễn Đình Hùng 16/03/1996 80 Tốt 

28.  14020209 Nguyễn Quốc Huy 27/11/1996 80 Tốt 

29.  14020211 Vũ Văn Huy 15/06/1996 70 Khá 

30.  14020595 Võ Văn Khôi 23/08/1996 77 Khá 

31.  14020254 Nguyễn Duy Linh 07/11/1996 70 Khá 

32.  14020283 Nguyễn Duy Lực 20/09/1996 80 Tốt 

33.  14020291 Hoàng Kim Mạnh 20/02/1995 70 Khá 

34.  14020296 Phùng Văn Mạnh 10/03/1996 77 Khá 

35.  14020289 Nguyễn Văn May 30/04/1996 90 Xuất sắc 

36.  14020310 Vũ Thị Mơ 15/02/1996 70 Khá 

37.  14020313 Hà Phương Nam 12/02/1993 80 Tốt 

38.  14020319 Trần Công Nam 28/09/1996 80 Tốt 
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TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Điểm Xếp loại 

39.  14020327 Nguyễn Thị Ngọc 10/05/1996 70 Khá 

40.  14020339 Khương Thị Oanh 12/07/1996 80 Tốt 

41.  14020814 Phó Đại Nam Phong 20/11/1995 77 Khá 

42.  14020373 Lữ Đoàn Quân 06/09/1996 90 Xuất sắc 

43.  14020378 Đinh Huy Quyết 22/01/1996 80 Tốt 

44.  14020379 Phạm Mạnh Quyết 24/07/1996 77 Khá 

45.  14020380 Phạm Văn Quyết 03/05/1996 80 Tốt 

46.  14020389 Dương Ngọc Sơn 24/10/1996 70 Khá 

47.  14020397 Tạ Ngọc Sơn 12/12/1996 70 Khá 

48.  14020405 Nguyễn Văn Tài 08/08/1996 80 Tốt 

49.  14020412 Vũ Thị Thanh Thanh 14/10/1996 90 Xuất sắc 

50.  14020420 Nguyễn Văn Thành 15/04/1996 80 Tốt 

51.  14020637 Đồng Thị Thảo 17/02/1996 90 Xuất sắc 

52.  14020428 Vũ Thị Thảo 04/08/1996 80 Tốt 

53.  14020609 Nguyễn Minh Thắng 08/01/1996 70 Khá 

54.  14020638 Nguyễn Xuân Thuận 02/08/1996 90 Xuất sắc 

55.  14020456 Nguyễn Văn Thuật 31/01/1996 75 Khá 

56.  14020472 Trần Văn Tĩnh 02/07/1996 80 Tốt 

57.  14020486 Lê Thị Kiều Trinh 06/10/1996 85 Tốt 

58.  14020490 Lê Đăng Trung 04/09/1994 67 Khá 

59.  14020495 Trần Văn Trung 12/04/1996 70 Khá 

60.  14020537 Nguyễn Anh Tú 02/05/1996 80 Tốt 

61.  14020516 Nguyễn Đức Tuấn 03/08/1995 90 Xuất sắc 

62.  14020517 Nguyễn Mạnh Tuấn 07/03/1996 70 Khá 

63.  14020682 Nguyễn Hoàng Tùng 27/09/1996 80 Tốt 

64.  14020643 Nguyễn Thanh Tùng 08/06/1996 90 Xuất sắc 

65.  14020522 Nguyễn Thanh Tuyền 20/12/1996 72 Khá 

66.  14020543 Phạm Đăng Tưởng 31/08/1996 80 Tốt 

67.  14020545 Mai Thị Tố Uyên 28/11/1996 90 Xuất sắc 

68.  14020646 Bùi Thúy Vân 18/07/1996 80 Tốt 

69.  14020687 Nguyễn Anh Vũ 15/09/1996 0 Kém 

70.  14020566 Phan Văn Vương 28/09/1996 92 Xuất sắc 
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KẾT QUẢ RÈN LUYỆN 

Lớp QH-2015-I/CQ-Đ-A (K60ĐA), Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Truyền thông 

Học kỳ II năm học 2016-2017 

(kèm theo Quyết định số: 818/QĐ-CTSV ngày 30/8/2017)  

 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Điểm Xếp loại 

1.  15021548 Trịnh Vũ Tuấn Anh 03/02/1997 90 Xuất sắc 

2.  15021507 Nguyễn Lương Bằng 02/05/1996 90 Xuất sắc 

3.  15021593 Doãn Mạnh Duy 07/05/1997 100 Xuất sắc 

4.  15021523 Nguyễn Tiến Đạt 14/09/1997 90 Xuất sắc 

5.  15022247 Nguyễn Vũ Đức 21/10/1997 80 Tốt 

6.  15022807 Nguyễn Thu Hằng 02/11/1997 90 Xuất sắc 

7.  15021547 Hoàng Thế Hợp 07/06/1997 90 Xuất sắc 

8.  15022245 Vương Quang Huy 26/10/1997 80 Tốt 

9.  15021537 Nguyễn Hoàng Khánh Linh 07/07/1997 80 Tốt 

10.  15021509 Phạm Xuân Lộc 26/03/1997 88 Tốt 

11.  15022818 Tạ Đình Lượng 21/02/1997 90 Xuất sắc 

12.  15021556 Đỗ Thành Nam 13/12/1997 80 Tốt 

13.  15021499 Trần Đức Phương 09/07/1997 80 Tốt 

14.  15021526 Nguyễn Đức Thắng 13/02/1997 80 Tốt 

15.  15021513 Phạm Đình Trung 01/08/1997 80 Tốt 

16.  15021584 Vũ Minh Trung 02/04/1997 80 Tốt 

17.  15021541 Trần Xuân Tuyến 29/01/1997 90 Xuất sắc 
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KẾT QUẢ RÈN LUYỆN 

Lớp QH-2015-I/CQ-Đ-B (K60ĐB), Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Truyền thông 

Học kỳ II năm học 2016-2017 

(kèm theo Quyết định số: 818/QĐ-CTSV ngày 30/8/2017)  

 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Điểm Xếp loại 

1.  15021529 Mai Trường An 04/03/1997 80 Tốt 

2.  15022813 Trần Hoài An 05/04/1997 92 Xuất sắc 

3.  15022295 Trần Công Anh 01/07/1995 75 Khá 

4.  15022741 Lương Đình Bắc 05/05/1997 77 Khá 

5.  15021521 Lê Hải Châu 22/02/1997 82 Tốt 

6.  15021582 Lưu Minh Châu 02/09/1997 80 Tốt 

7.  15022808 Nguyễn Văn Chương 16/02/1997 75 Khá 

8.  15022308 Lâm Hồng Công 26/01/1997 78 Khá 

9.  15022258 Nguyễn Bá Quang Cường 29/10/1997 75 Khá 

10.  15020975 Phạm Văn Cường 22/09/1997 77 Khá 

11.  15022773 Đỗ Thị Thanh Dịu 01/01/1997 96 Xuất sắc 

12.  15022706 Nguyễn Ngô Doanh 03/11/1997 85 Tốt 

13.  15021533 Bùi Đình Duy 13/11/1996 75 Khá 

14.  15022816 Vũ Văn Đạt 19/10/1997 65 Khá 

15.  15022720 Trần Chính Đoàn 03/10/1997 77 Khá 

16.  15021818 Lê Hồng Đông 25/09/1996 81 Tốt 

17.  15021574 Trần Văn Đông 15/04/1997 74 Khá 

18.  15022269 Nguyễn Thị Hảo 29/01/1997 82 Tốt 

19.  15022742 Đinh Thị Hiếu 29/07/1997 85 Tốt 

20.  15021510 Phạm Văn Hiệu 10/01/1997 80 Tốt 

21.  15022812 Nguyễn Thị Hoài 08/12/1997 94 Xuất sắc 

22.  15022817 Nguyễn Lưu Hoàng 17/11/1997 77 Khá 

23.  15022288 Phan Đức Huân 27/06/1996 96 Xuất sắc 

24.  15021570 Hoàng Tuấn Hùng 16/01/1997 88 Tốt 

25.  15022737 Lã Văn Hùng 02/01/1997 77 Khá 

26.  15022748 Nguyễn Danh Hùng 14/09/1997 77 Khá 

27.  15022726 Phạm Thế Huy 16/08/1997 80 Tốt 

28.  15022815 Tạ Trung Kiên 14/10/1997 80 Tốt 

29.  15021828 Bùi Văn Linh 07/10/1996 82 Tốt 

30.  15022751 Đỗ Thành Long 08/09/1997 88 Tốt 

31.  15022811 Đoàn Lương 13/12/1997 77 Khá 

32.  15022708 Nguyễn Khắc Minh 14/11/1997 84 Tốt 

33.  15021023 Nguyễn Phương Nam 08/04/1997 90 Xuất sắc 

34.  15021595 Phạm Quang Nam 03/10/1997 80 Tốt 

35.  15021538 Trần Quốc Nam 21/12/1997 80 Tốt 

36.  15022809 Nguyễn Văn Ngọc 02/11/1997 82 Tốt 

37.  15022736 Tạ Hoàng Nguyên 05/03/1997 85 Tốt 

38.  15021534 Lương Thùy Nhinh 22/02/1997 92 Xuất sắc 

39.  15022286 Vũ Huy Phát 13/01/1997 75 Khá 
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TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Điểm Xếp loại 

40.  15022727 Nguyễn Văn Quang 28/11/1997 80 Tốt 

41.  15021531 Nguyễn Duy Quân 25/05/1997 81 Tốt 

42.  15022713 Nguyễn Lương Quyền 26/03/1997 80 Tốt 

43.  15022280 Nguyễn Xuân Quyền 02/04/1997 80 Tốt 

44.  15022709 Đặng Thị Sáu 10/02/1996 82 Tốt 

45.  15021577 Ngô Tiến Thành 03/04/1997 86 Tốt 

46.  15022755 Phạm Đình Thành 14/12/1996 77 Khá 

47.  15022257 Đào Thị Thanh Thảo 03/09/1997 80 Tốt 

48.  15022272 Bùi Ngọc Thắng 14/01/1997 90 Xuất sắc 

49.  15022292 Nguyễn Đức Thắng 14/12/1997 82 Tốt 

50.  15022764 Trần Thị Thơ 24/10/1997 82 Tốt 

51.  15021502 Nguyễn Thị Minh Thu 30/12/1997 90 Xuất sắc 

52.  15022306 Lương Thị Thủy 13/12/1997 77 Khá 

53.  15022252 Nguyễn Đức Triều 08/07/1997 87 Tốt 

54.  15022264 Nguyễn Tiến Trung 02/09/1997 79 Khá 

55.  15022725 Lê Anh Tuấn 06/10/1997 75 Khá 

56.  15022290 Trần Anh Tuấn 02/01/1997 77 Khá 

57.  15022300 Nguyễn Thị Thu Uyên 08/03/1997 92 Xuất sắc 

58.  15022281 Cao Duy Văn 12/12/1997 82 Tốt 
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KẾT QUẢ RÈN LUYỆN 

Lớp QH-2016-I/CQ-Đ-A (K61ĐA-CLC), Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Truyền thông 

Học kỳ II năm học 2016-2017 

(kèm theo Quyết định số: 818/QĐ-CTSV ngày 30/8/2017)  

 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Điểm Xếp loại 

1.  16020102 Dương Quốc Anh 23/12/1997 77 Khá 

2.  16020105 Kiều Công Hoàng Anh 28/10/1998 82 Tốt 

3.  16022302 Trương Tuấn Anh 05/08/1998 82 Tốt 

4.  16020110 Vũ Tuấn Anh 14/03/1998 90 Xuất sắc 

5.  16020109 Vũ Tuấn Anh 26/10/1998 80 Tốt 

6.  16020113 Nguyễn Tùng Cương 13/06/1998 82 Tốt 

7.  16020120 Lê Đại Dương 06/09/1997 79 Khá 

8.  16020122 Lương Hồng Dương 29/08/1998 77 Khá 

9.  16022305 Nguyễn Thái Dương 15/12/1998 77 Khá 

10.  16022307 Vũ Tiến Đạt 07/12/1998 80 Tốt 

11.  16020114 Hà Hải Đăng 15/11/1998 84 Tốt 

12.  16020115 Hoàng Anh Đông 27/07/1998 77 Khá 

13.  16020116 Đinh Văn Đức 18/02/1998 77 Khá 

14.  16022308 Trần Hữu Hà 30/06/1998 77 Khá 

15.  16020124 Đào Ngọc Nam Hải 24/09/1998 80 Tốt 

16.  16020126 Trần Thanh Hằng 25/09/1998 94 Xuất sắc 

17.  16020127 Trần Ngọc Hiển 01/12/1998 90 Xuất sắc 

18.  16020128 Nguyễn Đức Hiếu 06/12/1998 77 Khá 

19.  16020006 Bùi Việt Hoàng 01/05/1998 100 Xuất sắc 

20.  16020131 Hoàng Huy Hoàng 16/04/1998 92 Xuất sắc 

21.  16020132 Phạm Đình Hoàng 10/01/1998 77 Khá 

22.  16020133 Trần Huy Hoàng 12/06/1998 80 Tốt 

23.  16020136 Phạm Anh Huy 10/08/1998 82 Tốt 

24.  16020140 Nguyễn Anh Kiên 09/03/1998 77 Khá 

25.  16022475 Bùi Thị Hoa Mai 05/01/1998 0 Kém 

26.  16020146 Nguyễn Tiến Mạnh 15/09/1998 77 Khá 

27.  16020148 Nguyễn Quang Minh 25/10/1998 71 Khá 

28.  16020149 Nguyễn Quang Minh 27/10/1998 80 Tốt 

29.  16020151 Nguyễn Thành Nam 14/05/1998 90 Xuất sắc 

30.  16020060 Trần Hải Nam 01/06/1998 0 Kém 

31.  16020155 Lâm Hải Phong 09/07/1998 77 Khá 

32.  16020156 Lê Phong 06/05/1998 77 Khá 

33.  16020157 Vũ Tuấn Phúc 27/01/1998 72 Khá 

34.  16020160 Nguyễn Nhật Quân 16/09/1998 81 Tốt 

35.  16020164 Vũ Ngọc Sang 25/04/1998 77 Khá 

36.  16022313 Vũ Duy Thanh 03/09/1998 92 Xuất sắc 

37.  16020174 Nguyễn Hoài Thu 08/08/1998 80 Tốt 

38.  16020175 Nguyễn Đức Tiến 01/02/1998 92 Xuất sắc 

39.  16020179 Lê Quang Trung 08/06/1998 77 Khá 
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TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Điểm Xếp loại 

40.  16022314 Phạm Chiến Trung 16/09/1997 90 Xuất sắc 

41.  16022312 Nguyễn Sơn Tùng 23/06/1998 94 Xuất sắc 

42.  16020181 Nguyễn Thanh Tùng 07/12/1998 80 Tốt 

43.  16020183 Trần Thanh Tùng 10/10/1998 80 Tốt 

44.  16020184 Nguyễn Thế Việt 04/06/1998 80 Tốt 

45.  16020185 Lê Thành Vinh 07/12/1998 81 Tốt 

46.  16022315 Nguyễn Thị Vui 26/03/1998 82 Tốt 

47.  16020188 Nguyễn Minh Vương 17/11/1998 90 Xuất sắc 

48.  16020189 Nguyễn Thị Hải Yến 22/03/1998 92 Xuất sắc 
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KẾT QUẢ RÈN LUYỆN 

Lớp QH-2016-I/CQ-Đ-B (K61ĐB), Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Truyền thông 

Học kỳ II năm học 2016-2017 

(kèm theo Quyết định số: 818/QĐ-CTSV ngày 30/8/2017)  

 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Điểm Xếp loại 

1.  16020693 Lê Quốc Anh 11/08/1998 94 Xuất sắc 

2.  16022278 Trần Thế Anh 13/05/1998 80 Tốt 

3.  16020697 Trần Tuấn Anh 28/01/1998 80 Tốt 

4.  16020699 Lâm Xuân Biển 23/05/1998 70 Khá 

5.  16020700 Trần Đức Bình 15/01/1998 92 Xuất sắc 

6.  16022279 Nguyễn Văn Cần 19/03/1998 80 Tốt 

7.  16020702 Ngô Minh Chiến 17/02/1998 82 Tốt 

8.  16020703 Đỗ Đức Chính 05/02/1998 80 Tốt 

9.  16022473 Nguyễn Tiến Dũng 05/04/1996 70 Khá 

10.  16020719 Nguyễn Trung Dũng 22/02/1998 80 Tốt 

11.  16022281 Nguyễn Khánh Duy 24/10/1998 70 Khá 

12.  16020726 Vũ Văn Dương 14/03/1997 80 Tốt 

13.  16020711 Phạm Thành Đạt 27/01/1998 80 Tốt 

14.  16020716 Nguyễn Hồng Đức 26/01/1998 90 Xuất sắc 

15.  16022283 Nguyễn Thị Thu Hà 28/11/1997 80 Tốt 

16.  16022284 Vũ Ngọc Hà 17/09/1997 80 Tốt 

17.  16021795 Nguyễn Văn Hải 30/11/1998 90 Xuất sắc 

18.  16020734 Lê Nguyễn Mỹ Hạnh 05/07/1998 80 Tốt 

19.  16020737 Cù Đức Hiệp 14/09/1998 96 Xuất sắc 

20.  16020739 Lê Chung Hiếu 20/09/1998 92 Xuất sắc 

21.  16020003 Nguyễn Văn Hiếu 29/01/1998 80 Tốt 

22.  16022285 Hoàng Văn Học 01/09/1998 77 Khá 

23.  16022286 Triệu Thị Huệ 12/07/1998 80 Tốt 

24.  16020750 Nguyễn Thành Hưng 07/03/1991 77 Khá 

25.  16021955 Phạm Quốc Hưng 21/11/1998 77 Khá 

26.  16020756 Nguyễn Đình Khuê 09/09/1998 0 Kém 

27.  16021842 Đặng Ngọc Kiên 04/03/1998 82 Tốt 

28.  16020757 Lưu Hoàng Kiên 21/10/1998 67 Khá 

29.  16022288 Nguyễn Tùng Lâm 03/08/1998 77 Khá 

30.  16020759 Nguyễn Văn Lâm 24/03/1998 77 Khá 

31.  16020760 Trần Quang Lân 15/10/1998 90 Xuất sắc 

32.  16020763 Nguyễn Thị Thùy Linh 07/08/1998 100 Xuất sắc 

33.  16020765 Phùng Tuấn Linh 03/09/1998 80 Tốt 

34.  16020767 Vũ Văn Linh 05/03/1998 80 Tốt 

35.  16022289 Khuất Việt Long 10/03/1997 80 Tốt 

36.  16022290 Nguyễn Văn Mạch 11/01/1997 90 Xuất sắc 

37.  16020772 Trần Đức Mạnh 18/12/1998 80 Tốt 

38.  16020774 Đinh Bảo Minh 13/08/1998 92 Xuất sắc 

39.  16020776 Vũ Quang Minh 26/11/1998 90 Xuất sắc 
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TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Điểm Xếp loại 

40.  16020778 Đỗ Phương Nam 01/09/1998 100 Xuất sắc 

41.  16020779 Kiều Đức Nam 03/08/1998 77 Khá 

42.  16022291 Nguyễn Quỳnh Nga 03/05/1998 80 Tốt 

43.  16022292 Hoàng Văn Nhất 24/12/1997 92 Xuất sắc 

44.  16020784 Phan Văn Nhiệm 30/09/1998 82 Tốt 

45.  16022474 Trần Thị Hồng Nhung 13/07/1998 82 Tốt 

46.  16020785 Vũ Văn Phước 26/11/1998 67 Khá 

47.  16020791 Vũ Văn Quân 14/01/1998 80 Tốt 

48.  16022293 Khổng Thị Mai Quyên 22/07/1998 94 Xuất sắc 

49.  16020796 Nguyễn Quang Sang 26/07/1998 80 Tốt 

50.  16020798 Đỗ Hải Sơn 28/08/1998 80 Tốt 

51.  16020799 Nguyễn Thế Sơn 21/04/1998 80 Tốt 

52.  16022294 Nguyễn Trường Sơn 16/10/1998 80 Tốt 

53.  16022295 Trần Phùng Nam Sơn 15/11/1996 77 Khá 

54.  16020805 Nguyễn Thị Vy Thảo 24/12/1998 100 Xuất sắc 

55.  16020803 Vũ Đình Thắng 19/04/1997 70 Khá 

56.  16022298 Trần Văn Thiên 20/08/1998 0 Kém 

57.  16022299 Trần Đức Thịnh 13/04/1998 97 Xuất sắc 

58.  16021846 Trần Văn Thùy 07/11/1998 80 Tốt 

59.  16020073 Lô Thị Huyền Thương 14/08/1996 82 Tốt 

60.  16022296 Đặng Đức Tiến 14/01/1998 80 Tốt 

61.  16020808 Vũ Ngọc Tiến 13/06/1998 67 Khá 

62.  16020809 Lê Văn Toản 27/05/1998 70 Khá 

63.  16020811 Nguyễn Văn Trường 09/02/1998 80 Tốt 

64.  16020815 Nguyễn Tất Tuấn 21/12/1997 80 Tốt 

65.  16022297 Đỗ Duy Tùng 23/02/1998 67 Khá 

66.  16020821 Mai Thế Vinh 27/08/1998 77 Khá 

67.  16020822 Nguyễn Thế Vinh 19/04/1998 77 Khá 

68.  16020824 Nguyễn Thị Yến 12/04/1998 86 Tốt 
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